Tuần 23

	Tiết 111, 112: Viết bài Tập làm văn số 4
Tiết 113: Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Tiết 114,115: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí


TIẾT 111, 112   VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 4 – NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
I.MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT:
    Kieåm tra kyõ naêng laøm baøi nghò luaän veà moät söï vieäc, hieän töôïng cuûa ñôøi soáng, xaõ hoäi.
II.TRỌNG TÂM:
1.Kiến thức:củng cố kiến thức về bài nghị luận về một sự việc , hiện tượng của đời sống xã hội.
2Kĩ năng: rèn kĩ năng viết bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng của đời sống xã hội.
III.CHUẨN BỊ:
- GV: Chuaån bò ñeà KT.

- HS: Duïng cuï hoïc taäp.

- PP:Tích hôïp

IV.TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC:

   1/ OÅn ñònh lôùp: Kieåm dieän HS

   2/ Kieåm tra baøi cuõ: Khoâng kieåm tra

  3/Baøi viết:

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 

BÀI VIẾT SỐ 4 - LỚP 9
I. Mục tiêu đề kiểm tra:

- Nắm được kiến thức về phân môn: Tập làm văn
- Thực hành viết một bài tập làm văn hoàn chỉnh về kiểu bài nghị luận về một vấn đề, hiện tượng đời sống. Từ đó củng cố thêm kiến thức về môn học.

- Đánh giá được trình độ kiến thức, kĩ năng của học sinh. Qua đó, giáo viên kiểm tra được kết quả học tập của học sinh về kiểu bài này để có hướng điều chỉnh cho phù hợp.
II. Hình thức kiểm tra:

- Tự luận. Học sinh làm bài kiểm tra trong vòng 90 phút.

III. Thiết lập ma trận:
	Mức độ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	         Vận dụng


	    Cộng

	Tên chủ đề
	
	
	
	

	TẬP LÀM VĂN

Văn nghị luận
	
	
	Bàn về một hiện tượng xã hội:

- Ô nhiễm môi trường

- Văn hóa mạng


	Số câu: 1 

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%

	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ: 
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%


	Số câu: 1 

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%
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ĐỀ BÀI: (HS được chọn 1 trong 2 đề sau)
1. Có ý kiến cho rằng: “Rất nhiều điều kì diệu đến từ facebook. Tuy nhiên, chính sức lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội này đã khiến cho nhiều chuyện tưởng chừng chỉ là đùa tếu táo đã mang đến những hậu quả khôn lường. Những phát ngôn gây sốc, những bức hình phản cảm, những lời cười cợt thái quá… đã khiến cho không ít người bị tổn thương nghiêm trọng.
(Theo nguồn Internet)
Từ những hiểu biết về mạng xã hội facebook, em hãy viết một bài văn bàn về: Văn hóa của người dùng facebook hiện nay.

2. Thế giới đangđứng trước những nhu cầu cấp bách và cần thiết. Các vấn đề như ô nhiễm môi trường, thủng tầng ôzôn, bức xạ tia cực tím, đó là những vấn đề vô cùng bức thiết của xã hội. Một trong những nguyên nhân gây nên những vấn đề đó là do ý thức của con người, họ đã vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường và dẫn đến tình trạng cấp thiết như ngày nay. 

Từ những hiểu biết viết về vấn đề “vứt rác bừa bãi” hiện nay, em hãy viết một bài văn trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng đó.
==========HẾT==========
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

ĐỀ 1

I.Yêu cầu chung :

   - Phương thức biểu đạt : Nghị luận

   - Nội dung: Hiện tượng vứt rác bừa bãi, ô nhiểm môi trường.

   - Bố cục đầy đủ,rõ ràng, sắp xếp theo trình tự hợp lý.

   - Diễn đạt trôi chảy mạch lạc,cảm xúc chân thành, lời văn gợi cảm,dùng từ chính xác, chữ viết rõ ràng dễ đọc, không sai lỗi chính tả.

II.Yêu cầu cụ thể:

I. Mở bài:(1 điểm)
- Nêu vấn đề nghị luận: Hiện tượng vứt rác bừa bãi, ô nhiễm môi trường.

- Con người cần phải bảo vệ môi trường sống.

II. Thân bài: (8 điểm)
1. Nêu vấn đề:
- Vứt rác bừa bãi là vứt rác không đúng nơi quy định, không đúng chỗ. Gây nên ô nhiễm môi trường.

- Bất cứ lúc nào có rác là vứt, mọi nơi mọi lúc.

- Vứt theo thói quen, tiện đâu vứt đó, không cần biết chỗ mình là ở đâu, thùng rác nằm ở chỗ nào.

2. Thực trạng:
- Bởi hành động vứt rác bừa bãi và cầu, cống, đường xá bị ô nhiễm nghiêm trọng.
- Những khu du lịch, du khách tiện đâu vứt đó, không quan tâm đến địa điểm hay mức độ của nó.

- Ngay cả trên xe buýt, thùng rác ngay bên cạnh cũng không thèm vứt vào.
3. Nguyên nhân:
- Do sự thiếu ý thức của mỗi người trong cuộc sống

- Thùng đựng rác nơi công cộng còn thiếu hoặc đặt ở vị trí không thuận tiện cho việc vứt rác.

- Việc xử lí vi phạm còn nhẹ, chưa thường xuyên.

4. Tác hại:
- Hành động này sẽ gây ô nhiễm môi trường, bên cạnh đó còn có thể phát sinh hàng loạt các dịch bệnh nguy hiểm và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống con người.

- Vứt rác bừa bãi làm mất cảnh quan sinh thái, các khu du lịch hay danh lam thắng cảnh.

- Gây tổn hại tiền của cho nhà nước.

- Tạo ra một thói quen xấu trong đời sống văn minh hiện đại.

5. Biện pháp:
- Tuyên truyền giáo dục và nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh công cộng.

- Tổ chức các hoạt động thu gom rác thải, bảo vệ môi trường như: Ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh,...

- Có biện pháp xử lí nghiêm khắc đối với những trường hợp xả rác bừa bãi.

III. Kết bài:(1 điểm)
- Nêu suy nghĩ của bản thân về “vứt rác bừa bãi”

- Tuyên truyền và động viên mọi người trong việc bảo vệ môi trường.

* BIỂU ĐIỂM:

	Điểm
	Nội dung

	8-10
	Bài làm tốt, đáp ứng được các yêu cầu trên, chữ viết rõ đẹp.

	6.5-7.75
	Bài làm khá. Biết kết hợp chứng minh, giải thích, phân tích và tổng hợp. Đủ và đúng 3 phần của văn miêu tả. Diến đạt trôi chảy, từ dùng chính xác. Chữ viết dễ đọc. Mắc không quá 3 lỗi chính tả, lỗi dùng từ.

	5-6.25
	Bài làm trung bình. Phân tích theo trình tự hợp lý. Diễn đạt còn vụng. Mắc không quá 4 lỗi chính tả, lỗi từ ngữ và ngữ pháp.

	3.5-4.75
	Bài làm yếu. Phân tích ý còn vụng, mắc không quá 4 lỗi chính tả, lỗi dùng từ, lỗi kiến thức.

	2-3.25
	Bài làm kém. Phân tích ý vụng, lan man, diễn đạt lủng củng, mắc nhiều lỗi chính tả, lỗi dùng từ, lỗi kiến thức; bố cục không rõ ràng; bài làm cẩu thả,...

	1-1.75
	Chỉ viết vài dòng. Lạc đề.


 ( Giáo viên linh hoạt khi cho điểm, tùy theo mức độ bài làm HS đạt được)

==========HẾT==========
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

ĐỀ 2
I. Yêu cầu chung:
- Phương thức biểu đạt: Nghị luận
- Nội dung: Văn hóadùng Facebook của giới trẻ hiện nay
- Bố cụcđầy đủ, rõ ràng, sắp xếp theo trình tự hợp lý.

- Diễn đạt trôi chảy mạch lạc, cảm xúc chân thành, lời văn gợi cảm, dùng từ chính xác, chữ viết rõ ràng dễ đọc, không sai lỗi chính tả, ngữ pháp.

II. Yêu cầu cụ thể:

I. Mở bài:(1 điểm)
- Nêu vấn đề nghị luận:Văn hóadùng Facebook của giới trẻ hiện nay
II. Thân bài: (8 điểm)

1. Giải thích khái niệm:

- Facebook là mạng xã hội có tính chất kết nối rộng rãi, là trang mạng cá nhân, có thể chia sẻ thông tin, giao lưu, chia sẻ toàn cầu.


2. Bàn luận về văn hóa dùng Facebook hiện nay:

- Ý kiến trên nhấn mạnh mặt tiêu cực trong văn hóa facebook hiện nay: Chính sức lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội này đã khiến cho nhiều chuyện tưởng chừng chỉ là đùa tếu táo đã mang đến những hậu quả khôn lường. Những phát ngôn gây sốc, những bức hình phản cảm, những lời cười cợt thái quá… đã khiến cho không ít người bị tổn thương nghiêm trọng.

- Chứng minh : Chứng minh bằng cách nêu ra ví dụ về  hậu quả khôn lường của facebook

+ Đã có thời điểm cư dân mạng chưa hết sửng sốt về hành động của một cô gái trẻ tạo dáng chụp hình trên bia mộ Liệt sĩ thì không lâu sau đó, hình ảnh một chàng trai ngồi  trên tượng đài Lý Thái Tổ chụp ảnh được đăng tải trên facebook đã thể hiện sự thiếu ý thức và vô văn hóa trầm trọng.

+ Các bạn trẻ giờ đây quá thờ ơ, coi việc gây sốc, gây cười, gây chú ý để tạo nên những fan, những hội phát cuồng vì trao lưu này, trao lưu nọ. Sự nhảm nhí và lối sống như vậy dù ít dù nhiều cũng phản ánh một thực trạng: có lẽ các bạn trẻ quá phóng thoáng trong suy nghĩ, xem những trang mạng xã hội như trò giải trí, mua vui tầm thường mà chưa đi vào khai thác những mặt tích cực của nó.


3. Bài học rút ra:

- Là người dùng facebook có văn hóa, cần phải:

+ Nhận thức đúng đắn những phát ngôn, những hình ảnh mình đăng tải và chia sẻ trên facebook. Thận trọng, suy nghĩ chính chắn tránh làm tổn thương đến người xung quanh và chính bản thân mình.

+ Suy nghĩ kĩ trước khi nhấn nút like.

+ Không nên dành quá nhiều thời gian cuốn theo facebook trong khi cuộc sống còn rất nhiều điều thực tế quan trọng, thiêng liêng cần làm.Mỗi người nên và cần là người sử dụng facebook có văn hóa, nhất là lứa tuổi học trò. (Dù bạn đang ở đâu, là ai, làm gì, nếu bạn là một thành viên của facebook hãy nên là người chơi có văn hóa.)

+ Dùng nó để làm những việc có ích cho cộng đồng

- Không thể phủ nhận được vai trò của mạng xã hội với đời sống của con người hiện này. Nhưng lạm dụng nó với những mục đích vô bổ thì không đáng. Chỉ có thể thay đổi lối sống tích cực khi suy nghĩ của mỗi người được thay đổi nhân văn và tốt đẹp hơn, nhất là với giới trẻ thì điều ấy là vô cùng cần thiết.
III. Kết bài: (1 điểm)
- Nêu suy nghĩ của bản thân về “văn hóa dùng Facebook của giới trẻ hiện nay”

- Tuyên truyền và vận động mọi người nên sử dụng facebook có văn hóa và là người chơi có văn hóa.
* BIỂU ĐIỂM:

	Điểm
	Nội dung

	8-10
	Bài làm tốt, đáp ứng được các yêu cầu trên, chữ viết rõ đẹp.

	6.5-7.75
	Bài làm khá. Biết kết hợp chứng minh, giải thích, phân tích và tổng hợp. Đủ và đúng 3 phần của văn miêu tả. Diến đạt trôi chảy, từ dùng chính xác. Chữ viết dễ đọc. Mắc không quá 3 lỗi chính tả, lỗi dùng từ.

	5-6.25
	Bài làm trung bình. Phân tích theo trình tự hợp lý. Diễn đạt còn vụng. Mắc không quá 4 lỗi chính tả, lỗi từ ngữ và ngữ pháp.

	3.5-4.75
	Bài làm yếu. Phân tích ý còn vụng, mắc không quá 4 lỗi chính tả, lỗi dùng từ, lỗi kiến thức.

	2-3.25
	Bài làm kém. Phân tích ý vụng, lan man, diễn đạt lủng củng, mắc nhiều lỗi chính tả, lỗi dùng từ, lỗi kiến thức; bố cục không rõ ràng; bài làm cẩu thả,...

	1-1.75
	Chỉ viết vài dòng. Lạc đề.


 ( Giáo viên linh hoạt khi cho điểm, tùy theo mức độ bài làm HS đạt được)

==========HẾT==========
Hoaït ñoäng 1: GV ghi ñeà KT

Hoaït ñoäng 2: Yeâu caàu HS

· Laøm ñuùng theå loaïi vaên nghò luaän xaõ hoäi.
· Laäp daøn yù tröôùc khi laøm baøi.
· Ñoïc kó ñeà baøi.
· Ñoïc laïi vaø söûa chöõa sau khi vieát baøi xong.
Hoaït ñoäng 3: GV thu baøi

Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá – Daën doø

    4/ Cuûng coá:

    5/ Daën doø:

- Xem laïi baøi hoïc cuûa tieát tröôùc.

- Chuaån bò: Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

TIẾT 113:        NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ

I. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS

  - Nắm được một kiểu bài nghị luận xã hội: nghị luận về một tư tưởng, đạo lí.

  - Biết làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

  - Nhận diện và rèn luyện kĩ năng viết một văn bản nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lí.

  - Có ý thức nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.
II. Trọng tâm:

1/ Kiến thức:

Đặc điểm, yêu cầu của bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.
2/ Kĩ năng:

Làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí.

III. Chuẩn bị:
· GV: SGK, SGV

· HS: Soạn bài.
VI. Tiến trình lên lớp:      

 1.Ổn định tình hình lớp:

 2.Kiểm tra bài cũ: Nêu cách suy nghĩ của hai tác về Sói và Cừu trong bài thơ “Chó Sói và Cừu…”

 3-Giảng bài mới:
   * Giới thiệu bài:

        Ở tiết trước chúng ta tìm hiểu kiểu bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong xã hội, hôm nay các em sẽ tìm hiểu về kiểu bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí . Kiểu bài này có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống như thế nào, tiết học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu.

   * Tiến trình bài dạy:      

	Hoạt động của GV và HS
	Ghi bảng

	*Hoạt động 1:Hướng dẫn HS tìm hiểu baì học
-GV gọi HS đọc văn bản “Tri thức là sức mạnh”

-Văn bản “Tri thức là sức mạnh bàn về vấn đề gì?

-Vấn đề trên thuộc lĩnh vực nào?

-Nghị luận về những vấn đề thuộc các lĩnh vực trên gọi là nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí. Vậy em hiểu thế nào là nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí?

-Văn bản đó có thể chia làm mấy phần? Chỉ ra nội dung của mỗi phần? Và mối quan hệ giữa chúng?

-Chỉ ra các luận điểm chính trong bài? 

-Các luận điểm ấy đã diễn đạt được rõ ràng, dứt khoát ý kiến người viết chưa? Vì sao?

-Văn bản đã sử dụng phép lập luận nào là chính? Sử dụng phép lập luận đó nhằm mục đích gì? Ngoài ra còn những phép lập luận nào khác? 

-Từ việc chỉ ra chỗ đúng, chỗ sai đó mà nhằm khẳng định điều gì?

-Chỉ ra cách lập luận trong bài? 

-Cách lập luận ấy có thuyết phục hay không? Vì sao?

-Bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí phải đạt yêu cầu gì về nội dung, hình thức?

-Gọi HS đọc ghi nhớ SGK.

-Bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí khác với bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống như thế nào?
*Hoạt động 2: Luyện tập

-Yêu cầu HS đọc và tìm hiểu văn bản “Thời gian là vàng”, sau đó trả lời các câu hỏi.

-Văn bản trên thuộc loại nghị luận nào?

-Văn bản nghị luận về vấn đề gì?Chỉ ra các luận điểm chính của văn bản ấy?

-Phép lập luận chủ yếu trong văn bản là gì? Cách lập luận ấy có sức thuyết phục không?


	I- Tìm hiểu bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí:

1-Văn bản: “Tri thức là sức mạnh”

- Bàn về giá trị của tri thức khoa học và vai trò của người trí thức trong sự phát triển xã hội.

( Thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống của con người.

- Bố cục: 3 phần

+Mở bài: Nêu vấn đề.

+Thân bài: Lập luận chứng minh vấn đề.

+Kết bài: Khẳng định lại vấn đề.

-Luận điểm rõ ràng, dứt khoát.

-Giải thích, chứng minh, so sánh, đối chiếu, phân tích, … chỉ ra chỗ đúng (sai).

2-Ghi nhớ: SGK / 36

II- Luyện tập:

   Tìm hiểu văn bản: “Thời gian là vàng”
a-Văn bản thuộc loại nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

b-Văn bản bàn luận về: giá trị thời gian.

-Các luận điểm chính là:

+Thời gian là sự sống.

+Thời gian là thắng lợi

+Thời gian là tiền.

+Thời gian là tri thức.

c-Phép lập luận chủ yếu là phân tích và chứng minh. 


 4. Củng cố: Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí là gì?

 5. Dặn dò:
  -Học thuộc phần ghi nhớ trong SGK.

  -Tìm một văn bản nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí và phân tích như phần luyện tập để khắc sâu kiến thức.

  -Chuẩn bị bài “Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí”. Tìm hiểu nội dung bài học ở SGK.
TIẾT 114,115

    CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN

VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ

I.Mục tiêu cần đạt : Giúp HS
   -Hiểu và biết làm bài văn về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

II. Trọng tâm:

1/ Kiến thức:
Cách làm bài văn về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.
2/ Kĩ năng:
Vận dụng kiến thức đã học để  làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.
IV.Tiến trình lên lớp:
 1-Ổn  định tình hình lớp:

 2-Kiểm tra bài cũ: 

   - Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí là gì?

   - Yêu cầu về nội dung, hình thức bài nghị luận?

3-Giảng bài mới: 

	Hoạt động của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu đề bài nghị luận  

-Yêu cầu HS đọc các đề bài SGK .

-Các đề bài trên có điểm nào giống và khác nhau?

-Dạng đề mệnh lệnh thường có những lệnh nào?

-Dạng không có mệnh lệnh thường chỉ cung cấp nội dung gì?

-Đối với các đề bài có các mệnh lệnh như suy nghĩ, bình luận, giải thích… khi làm bài cần phải?

-GV: Bình luận thực chất là bàn bạc, nhận định, đánh giá; nghĩa là trình bày những ý kiến nhận xét…

-Đối với đề không có mệnh lệnh, cần vận dụng các phép lập luận nói trên không? Vì sao?

-Dựa vào các đề trên, em hãy tự nghĩ ra một vài đề tương tự?
Hoạt động 2:Tìm hiểu cách làm bài
-Cho HS nhắc lại các bước làm một bài nghị luận

-Gọi HS đọc đề bài ở SGK

a.Tìm hiểu đề và tìm ý

-Em hãy xác định tính chất của đề?

-Đề nêu lên yêu cầu gì?

-Em hiểu như thế nào về hai chữ “suy nghĩ” trong đề bài trên? Nó yêu cầu người viết cần làm gì?

-Muốn làm đề bài này đòi hỏi người viết phải làm gì? Phải có vốn kiến thức ra sao?

-Để tìm ý cho đề bài trên, việc đầu tiên phải làm là gì?

- Em sẽ đặt câu hỏi nào cho phần mở bài?

- Đối với phần thân bài em sẽ đặt câu hỏi nào? 
-Em sẽ giải thích những nghĩa nào? Nghĩa nào là quan trọng nhất? 

-Từ đó em nhận thấy nội dung câu tục ngữ trên thể hiện truyền thống..? 
- Phần Kết bài em sẽ đặt những câu hỏi nào ?
-Ngày nay đạo lí ấy có ý nghĩa như thế nào?

b.Lập dàn bài

-Gọi HS đọc dàn bài sơ lược ở SGK
- GV hướng dẫn HS dựa vào phần tìm ý để lập dàn ý chi tiết cho từng phần.

- Gọi HS trình bày, các nhóm nhận xét.
-Qua tìm hiểu hãy cho biết yêu cầu dàn bài chung của bài nghị luận về một vấn đê tư tưởng, đạo lí.

-Gọi HS đọc dàn bài phần ghi nhớ

Hoạt động 3:Hướng dẫn viết bài
-Gọi HS đọc các phần mở bài SGK

-Có mấy cách mở bài? Khi viết phần mở bài cần chú ý điều gì?

-Dựa vào các mở bài ở SGK có thể chọnnhững góc độriêng nào đểviết?

-Nêu một vài cách mở bài khác

-Gọi HS đọc phần thân bài

-Viết phần nào trước?Viết nhữnggì?

-Khi viết cần cụ thể như thế nào?

-GV: Tương tự như mở bài, kết bài cũng có nhiều cách như

+Đi từ nhận thức đến hành động.

+Từ sách vở đến đời sống thực tế.

-GV dành thời gian cho HS viết bài: viết mở bài hoặc kết bài hoặc một phần thân bài.

Hướng dẫn sửa chữa

-Yêu cầu một vài HS đọc bài viết, các HS khác nhận xét, sửa chữa

-GV nhận xét chung

-Làm thế nào để làm tốt bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng,..? Dàn bài chung?Khi viết chú ý điều gì?

-Gọi HS đọc ghi nhớ (SGK)

Hoạt động 4: Hướng dẫn luyện tập.

-Gọi HS đọc đề bài

-Đề yêu cầu làm rõ vấn đề gì?

-Cần làm rõ từ nào? 

-Em hiểu thế nào là học và tự học 

-Việc thu nhận kiến thức và hình thành kĩ năng của một người nào đó có thể nhờ ai làm hộ được không?

-Do đó mà mọi sự học luôn luôn phải như thế nào?

-Theo em có cần phải nêu cao tinh thần tự học không? Vì sao?

-Yêu cầu HS nêu một số tấm gương tự học thấy được trong cuộc sống.

-Em nhận định, đánh giá như thế nào về tinh thần tự học?

-Dựa vào các ý đã tìm được, hướng dẫn HS lập dàn bài theo nhóm.
	I-Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí: 
1/ Tìm hiểu các đề :SGK/ 51, 52.
+Giống: đều nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

+Khác:

.Có đề kèm mệnh lệnh: đề 1, 3, 10.

.Có đề không kèm mệnh lệnh: Các đề còn lại.( Dạng đề mở)

 2/ Thực hành :
II- Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí:

A/  Đề bài: Suy nghĩ về đạo lí” Uống nước nhớ nguồn”

1-Tìm hiểu đề, tìm ý:
  a/ Tìm hiểu đề:
-Tính chất: Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

-Nội dung: Nêu suy nghĩ về câu tục ngữ: nói về lòng biết ơn.
   b/ Tìm ý:

* Mở bài:

- Câu nói của ai?

- Nội dung câu nói là gì?

-  Vì sao nói như vậy?
* Thân bài:

- Giải thích:

+ Nghĩa đen: Là gì?

+ Nghĩa bóng: Nghĩa là gì? Như thế nào?

- Nhận định, đánh giá:

+ Câu nói đúng hay sai? Vì sao?

+ Dẫn chứng nào?

- Mở rộng vấn đề:

+ Ngược lại vấn đề thì sao? 

+ Tác dụng ra sao?

+ Dẫn chứng nào?

* Kết bài:

- Khẳng định điều gì?

- Rút ra bài học gì cho bản thân?

2-Lập dàn bài:

-Bố cục: 3 phần

+Mở bài:Giới thiệu vấn đề.

+Thân bài:

 .Giải thích, chứng minh nội dung vấn đề.

 .Nhận định, đánh giá vấn đề.

+Kết bài: Khẳng định, kết luận lại vấn đề, nêu nhận thức, tỏ ý khuyên bảo.

3- Viết bài:

-Mở bài:

+Đi từ chung đến riêng.

+Đi từ thực tế đến đạo lí.

-Thân bài:

  +Giải thích câu tục ngữ:cụ thể hóa các nội dung của nước, uống nước, nguồn, nhớ nguồn.

   +Nhận định, đánh giá(tức là bình luận) câu tục ngữ: 

      .Nêu lên đạo lí làm người.

      .Câu tục ngữ nêu truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

      .Câu tục ngữ nêu một nền tảng tự duy trì và phát triển của xã hội.

      .Lời nhắc nhở đối với những ai vô ơn.

      .Khích lệ mọi người cống hiến cho xã hội, đất nước.

-Kết bài:

+Đi từ nhận thức đến hành động.

+Từ sách vở đến đời sống thực tế.

4-Đọc lại và sửa chữa:

Ghi nhớ: SGK/ 54

III- Luyện tập:

 Lập dàn bài cho đề bài: Tinh thần tự học.

A- Mở bài: 

  -Giới thiệu khái quát tinh thần tự học và nêu tư tưởng chung của nó: Là nét đẹp truyền thống, là đông lực phát triển XH.

B- Thân bài:

 1- Giải thích tinh thần tự học:

  -Học là gì?

  -Thế nào là tự học?

  -Vì sao phải tự học?

  -Nêu một số tấm gương tự học.

2- Nhận định, đánh giá về tinh thần tự học:

  -Là truyền thống tốt đẹp.

  -Là nền tảng phát triển xã hội.

  -Là lời nhắc nhỡ đối với những ai chưa có tinh thần tự học.

  -Khích lệ mọi người tự học.

C- Kết bài:

   -Khẳng định vai trò của tự học: Thể hiện nét đẹp truyền thống

   -Liên hệ bản thân.




 4.Củng cố:
  -Muốn làm tốt bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí ta phải làm gì?

  -Dàn bài chung? 

 5.Dặn dò:

  -Học ghi nhớ

  -Chuẩn bị bài “Trả bài viết số 4”

     +Xem lại kiến thức Nghị luận về một vấn đề hiện tượng, đời sống xã hội.
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      TIẾT 116
 LIÊN KẾT CÂU VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN
I. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS

   -Nâng cao kĩ năng hiểu biết và kĩ năng sử dụng phép liên kết câu và liên kết đoạn văn.

II. Trọng tâm :

 1/ Kiến thức :
- Liên kết nội dung và liên kết hình thức giữa các câu và các đoạn văn.

- Một số biện pháp liên kết thường dùng trong việc tạo lập văn bản.
 2/ Kĩ năng :

- Nhận biết một số biện pháp liên kết thường dùng trong việc tạo lập văn bản.

- Sử dụng phương tiện liên kết câu, liên kết đoạn khi viết văn.
III. Chuẩn bị : 
· GV : Giáo án, bảng phụ, ví dụ.

· HS : Soạn bài.
VI. Tiến trình lên lớp:      

 1-Ổn định tình hình lớp: 

 2-Kiểm tra bài cũ: 

   - Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí là gì?

   - Yêu cầu về nội dung, hình thức bài nghị luận?

 3-Giảng bài mới: 

    * Giới thiệu bài:

      Để đạt được mục đích giao tiếp, chúng ta cần diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, lập luận chặt chẽ. Để làm được điều đó thì giữa các câu trong đoạn và giữa các đoạn trong văn bản phải có sự liên kết chặt chẽ. Đó cũng là nội dung của bài học hôm nay.

   * Tiến trình bài dạy:      

	Hoạt động của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu bài học

1.Sự liên kết về nội dung

-GV gọi HS đọc văn bản SGK. 

-Đoạn văn trong SGK bàn về vấn đề gì?

-Chủ đề của đoạn văn có quan hệ như thế nào với chủ đề chung của văn bản?

-Nội dung chính của mỗi câu trong đoạn văn trên là gì?

-Những nội dung ấy có quan hệ như thế nào với chủ đề đoạn văn?

-Nêu nhận xét về trình tự sắp xếp các câu trong đoạn văn?

2.Sự liên kết về hình thức
-Quan sát đoạn văn em nhận thấy các câu trong đoạn được liên kết với nhau bằng những từ ngữ nào?

-Từ những từ ngữ vừa xác định trên, em hãy xác định các phép liên kết thường được sử dụng?

-Em hiểu như thế nào về các phép liên kết trên?

-GV đây là 4 phép liên kết chủ yếu. Sử dụng các phép liên kết trên là do tình huống cụ thể qui định, không dùng tùy tiện.

-Qua tìm hiểu, em hiểu gì về liên kết nội dung và liên kết hình thức trong văn bản?

-Gọi HS đọc ghi nhớ.

  Hoạt động 2: Luyện tập

-Gọi HS đọc đoạn văn .

-Chủ đề của đoạn văn là gì?

-Nội dung các đoạn văn phục vụ chủ đề ấy như thế nào?

-Yêu cầu HS nêu một trường hợp cụ thể để thấy trình tự sắp xếp các câu trong đoạn văn là hợp lí?

-Các câu liên kết với nhau bằng những phép liên kết nào?


	I)Khái niệm liên kềt :
 1- Về nội dung:

-Đoạn văn bàn về cách người nghệ sĩ phản ánh hiện thực.

( Chủ đề của đoạn văn hướng vào chủ đề chung của văn bản.

( Nội dung của các câu đều hướng vào chủ đề của đoạn văn                                             

( Các đoạn, các câu văn được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.

2- Về hình thức:

-Câu (3)-(1): Lặp lại từ ở câu trước.

-Câu(2)-(1):Sử dụng từ cùng trường liên tưởng, sử dụng từ biểu thị quan hệ với câu trước, dùng cụm từ đồng nghĩa.

-Câu(3)-(2): Sử dụng từ thay thế

Ghi nhớ: (SGK/ 44)
II- Luyện tập:

Đoạn văn: SGK/44

1-Chủ đề: Khẳng định năng lực trí tuệ của người Việt Nam và quan trọng hơn là những hạn chế cần khắc phục.

-Nội dung các câu đều tập trung và chủ đề đó. 

-Trình tự các câu sắp xếp hợp lí, cụ thể là:

+Mặt mạnh của trí tuệ VN

+Những điểm hạn chế.

+Cần khắc phục hạn chế để đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế.

2-Các phép liên kết:
.Câu 2-1: thế đồng nghĩa.

.Câu 3 -2 :phép nối

.Câu 4 – 3: phép nối.

.Câu 5- 4 :phép lặp từ ngữ.

.Câu 5- 1 : phép lặp từ ngữ.



 4. Củng cố:

  - Liên kết câu và liên kết đoạn văn ( về nội dung và hình thức).

 5. Dặn dò:

  - Học ghi nhớ 

  - Chuẩn bị bài“Liên kết câu và liên kết đoạn văn” (Luyện tập)

        +Ôn lại lí thuyết và tìm hiểu bài tập SGK/50, 51

TIẾT 117

MÙA XUÂN NHO NHỎ                                           

                                               -Thanh Hải

A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS

   Cảm nhận được cảm xúc của tác giả trước mùa xuân của thiên nhiên, đất nước và khát vọng đẹp để muốn làm mùa xuân nho nhỏ dâng hiến cho cuộc đời
B. Trọng tâm:
1/ Kiến thức:

- Vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên và mùa xuân đất nước.

- Lẽ sống cao đẹp của một con người chân chính.
2/ Kĩ năng:

- Đọc- hiểu một văn bản thơ trữ tình hiện đại.

- Trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một văn bản thơ.

C. Chuẩn bị:

- GV: Chuẩn bị tư liệu về tác giả, tác phẩm.

- HS: Soạn bài. 
D. Tiến trình lên lớp:      
 1-Ổn định tình hình lớp: 

 2-Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS

 3-Giảng bài mới: 

   *Giới thiệu bài:

     Hơn hai mươi lăm năm qua, mỗi khi tết đến xuân về, chúng ta thường được nghe bài ca Mùa xuân nho nhỏ của nhạc sĩ Trần Hoàn, phổ thơ Thanh Hải. Qua bài thơ, nhà thơ muốn nói cùng người đọc điều gì, khi một mùa xuân mới đang về, khi chính bản thân ông thì sắp vĩnh biệt tất cả mọi mùa xuân? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điều đó qua bài thơ” Mùa xuân nho nhỏ” trong tiết học hôm nay.

  *Tiến trình bài dạy:    
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Tìm hiểu chú thích
-Gọi HS đọc chú thích *.

-GV giới thiệu thêm: Bài thơ được viết khi nhà thơ đang nằm trên giường bệnh. Trong những giây phút cuối của cuộc đời, nhà thơ vẫn thể hiện tình yêu cuộc sống thiết tha.Bài thơ mang ước nguyên hết sức chân thành của nhà thơ: mong muốn góp cho đời, cho mùa xuân lớn của dân tộc một mùa xuân nho nhỏ của mình.

-Hướng dẫn HS đọc diễn cảm, chú ý nhịp điệu có sự biến đổi theo mạch cảm xúc : say sưa, trìu mến khi diễn tả cảm xúc về mùa xuân của đất trời; hối hả phấn chấn khi nói về mùa xuân của đất trời; thiết tha trầm lắng khi bày tỏ ước nguyện được góp mùa xuân nho nhỏ của đời mình vào mùa xuân lớn của đất nước.

-Bài thơ được làm theo thể thơ nào?

-Xác định bố cục của bài thơ?

-Có thể gọi đây là một bài thơ trữ tình không? Vì sao?

-Từ đó hãy xác định phương thức biểu đạt của bài thơ?

Hoạt động 2: Tìm hiểu văn bản

1.Cảm xúc của nhà thơ trước mùa xuân của thiên nhiên, đất trời

-Gọi HS đọc khổ thơ đầu

-Tác giả đã phác họa hình ảnh thiên nhiên mùa xuân qua những chi tiết nào?

-GV bình: Chỉ bằng vài nét phác họa nhưng tác giả đã vẽ ra được cả không gian cao rộng( với dòng sông, mặt đất, bầu trời bao la), vả màu sắc tươi thắm của mùa xuân(sông xanh, hoa tím biếc- màu tím đặc trưng của xứ Huế), cả âm thanh vang vọng tươi vui của chim chiền chiện. 

-Cảm xúc của tác giả trước cảnh mùa xuân của thiên nhiên được diễn tả tập trung ở chi tiết rất tạo hình nào?

-Em hiểu “giọt long lanh” là gì?

-Qua đó em cảm nhận mùa xuân hiện ra ở đây như thế nào?

*GV bình: Giọt long lanh có thể là giọt sương sớm, giọt mưa xuân, giọt nắng xuân-> muốn thâu nhận cả vẻ đẹp mới mẽ tinh khiết trong sáng của thiên nhiên, đất trời hào phóng ban tặng cho con người.

(Chuyển ý: Từ mùa xuân của thiên nhiên, đất trời, tác giả chuyển sang cảm nhận mùa xuân của đất nước.

2.Hình ảnh mùa xuân đất nước

-Gọi HS đọc diễn cảm khổ 2,3.

-Mùa xuân của đất nước gắn liền với những hình ảnh nào?

 -Hình ảnh người cầm súng, người ra đồng có ý nghĩa như thế nào?Vì sao họ lại được tác giả quan tâm đến thế?

-Theo em, lộc là gì? Nó có ý nghĩa như thế nào khi gắn liền với hình ảnh người cầm súng và hình ảnh người ra đồng?

-Sức sống của mùa xuân còn được cảm nhận qua những câu thơ nào?

-Phân tích nét nghệ thuật được sử dụng ở đây?

-GV bình: Từ những cảm nhận về sức sống của mùa xuân đất nước, tác giả suy ngẫm về đất nước. Bốn câu thơ bộc lộ niềm tin tưởng vào tương lai của đất nước.

-Qua khổ thơ trên em cảm nhận đất nước đi lên với nhịp điệu như thế nào?

-Qua 3 khổ thơ đầu em cảm nhận được tình cảm như thế nào của tác giả đối với đất nước, cuộc đời?

3.Suy nghĩ và ước nguyện của nhà thơ  

-Gọi HS đọc khổ thơ 4, 5

-Tác giả tâm niệm điều gì ? 

-Vì sao tác giả lại mong muốn làm con chim, cành hoa, nốt nhạc ?

-Em cảm nhận như thế nào về những hình ảnh ấy?

*Trong khoảng thời gian này, Tố Hữu cũng đã có những suy ngẫm tương tự:

“Nếu là con chim, chiếc lá

 Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh

 Lẽ nào vay mà không có trả

 Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.”

-Qua đó em cảm nhận được ước nguyện chân thành nào của tác giả?

4.Lời ngợi ca quê hương, đất nước

-Gọi HS đọc khổ cuối

-Bài thơ được kết thúc như thế nào? Em hiểu tác giả muốn nói gì ở khổ thơ cuối? Nét đặc sắc nghệ thuật được thể hiện ở đây là gì?

Hoạt động 3: Hướng dẫn tổng kết.
-Nhận xét khái quát về nội dung và nghệ thuật của bài thơ?

Hoạt động 4: Hướng dẫn luyện tập

	I.Đọc- Tìm hiểu chú thích:

  1.Tác giả:

-Thanh Hải (1930-1980), tên thật là Phạm Bá Ngoãn,quê ở Thừa Thiên- Huế
-Ông là một trong những cây bút có công xây dựng nền văn học cách mạng ở miền Nam từ những ngày đầu. 

  2.Tác phẩm:

a) Hoàn cảnh sáng tác : được viết vào tháng 11 năm 1980, không bao lâu trước khi nhà thơ qua đời.

b) Nội dung :thể hiện niềm yêu mến thiết tha cuộc sống, đất nước và ước nguyện của tác giả.

c) Thể thơ: 5 chữ.
d) Mạch cảm xúc của bài thơ :Từ xúc cảm trước vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên, mùa xuân đất nước, tác giả thể hiện suy ngẫm và tâm niệm và lời ngợi ca quê hương, đất nước.
II Đọc-Tìm hiểu văn bản:
 1. Cảm xúc trước mùa xuân thiên nhiên: (khổ 1)

· Mọc giữa dòng sông xanh

Một bông hoa tím biếc

->Đảo ngữ (đưa động từ “mọc” lên đầu câu)
· Màu sắc : sông xanh, hoa tím-> gam màu hài hòa, dịu nhẹ, tươi tắn.
· Âm thanh: Tiếng chim chiền chiện trong trẻo, vang xa.

· “ Ơi – Hót chi..? ”: chất giọng thơ riêng như 1 lời trách yêu.

- giọt long lanh: giọt tiếng chim, giọt niềm vui -> ẩn dụ chuyển đổi cảm giác.

· “ hứng ” : thái độ trân trọng, nâng niu, trìu mến

=> Cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp, niềm say sưa, ngây ngất của tác giả trước vẻ đẹp của thiên nhiên.
2. Cảm xúc trước mùa xuân đất nước ( khổ 2,3)

· Người cầm súng - lộc trên lưng
  Người ra đồng - lộc trải dài nương mạ 

-> Điệp ngữ, hình ảnh đối xứng, tượng trưng
->Hai nhiệm vụ cơ bản, chính họ đã góp phần đem mùa xuân bình yên đến mọi nơi.
- Tất cả như hối hả/ xôn xao
- Đất nước như vì sao/ Cứ đi lên phía trước

-> Điệp ngữ, từ láy, so sánh
· Sức sống của mùa xuân, niềm tự hào của tác giả về lịch sử và tin tưởng vào tương lai đất nước.
3. Suy ngẫm và tâm niệm của nhà thơ  ( khổ 4,5 ):
Ta làm[image: image1.png]


 con chim hót


một cành hoa

một nốt trầm xao xuyến

-> Điệp ngữ, liệt kê
· Một mùa xuân nho nhỏ

Lặng lẽ dâng cho đời

->Từ láy, hình ảnh ẩn dụ sáng tạo “ một mùa xuân nho nhỏ ”
- Dù là… tóc bạc

-> Điệp ngữ, hoán dụ
· Khát vọng được hoà nhập vào cuộc sống, cống hiến phần tốt đẹp dù nhỏ bé của mình cho cuộc đời chung, cho đất nước.
4. Lời ngợi ca quê hương đất nước:( khổ cuối )

· Âm điệu nhịp nhàng, đằm thắm, thiết tha

-> Niềm tin yêu vào cuộc đời, vào đất nước.
III/ Tổng kết: Ghi nhớ (SGK/ 58)

III. Tổng kết:
Ghi nhớ: SGK/58

IV.Luyện tập:


 4. Củng cố: Đọc diễn cảm bài thơ
 5. Dặn dò:

    -Học thuộc lòng bài thơ.

    -Làm bài tập 2.

    -Chuẩn bị bài “Viếng Lăng Bác”

       +Đọc văn bản, trả lời các câu hỏi gợi ý ở SGK/60.

Tiết 118                    TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 4
I. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS
    -Nắm vững hơn cách làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống; nhận ra được những chỗ mạnh, chỗ yếu của mình khi viết loại bài này.

    -Đánh giá bài làm, rút kinh nghiệm, sửa chữa các sai sót về mặt ý tứ, bố cục, câu, từ ngữ, chính tả…
II. Chuẩn bị:

· GV: Chấm, trả sửa bài cho HS.

· HS: Sửa bài rút kinh nghiệm.
III. Tiến trình lên lớp:

 1-Ổn định tình hình lớp: 
2-Kiểm tra bài cũ: 
3-Giảng bài mới:

* Nhận xét:

  1.Ưu điểm:
  2.Khuyết điểm:
  3.Sửa lỗi:
-Gv chọn bài làm tốt đọc cho cả lớp nghe.

  4.Thống kê điểm:
	Lớp
	Sĩ số
	Điểm

	
	
	2
	3
	4
	ĐDTB
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	ĐTTB

	9/4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 4. Củng cố: HS tự sửa lại bài làm sai của mình.

 5. Dặn dò:

   -Chuẩn bị bài “ Viếng lăng Bác”
TIẾT 119

  VIẾNG LĂNG BÁC

                            (Viễn Phương)

A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS

  -Cảm nhận được niềm xúc cảm chân thành, tha thiếtcủa người con đối với Bác Hồ kính yêu. 
  -Thấy được sáng tạo độc đáo của tác giả thể hiện trong bài thơ.

B. Trọng tâm:

1/ Kiến thức:
· Những tình cảm thiêng liêng của tác giả, một người con từ miền Nam ra viếng lăng Bác.

· Những đặc sắc về hình ảnh, tứ thơ, giọng điệu của bài thơ.

2/ Kĩ năng:
- Đọc-hiểu một văn bản thơ trữ tình.

- Có khả năng trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một tác phẩm thơ.  

C. Chuẩn bị:
- GV: Tư liệu về tác giả, tác phẩm.

- HS: Soạn bài.
D. Tiến trình lên lớp:    
 1-Ổn  định tình hình lớp: 
 2-Kiểm tra bài cũ:

  -Đọc thuộc lòng bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ”.

  -Tâm niệm của tác giả như thế nào qua bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ”

 3-Giảng bài mới:  

   * Giới thiệu bài:
      Đề tài Bác Hồ đã trở thành phổ biến đối với thi ca Việt Nam hiện đại. Tố Hữu nhiều lần viết về Bác rất hay từ trong kháng chiến chống Pháp đã đến thăm nhà Bác, khi Bác qua đời đã dắt em vào cõi Bác xưa để theo chân Bác. Minh Huệ dựng lại một đêm Bác không ngủ ở chiến trường Việt Bắc cách dây hơn nữa thế kỉ. Chế Lan Viên viết hoa trước lăng Người, còn Viễn Phương xúc động kể lại lần đầu tiên từ Nam Bộ ra viếng lăng người cha già dân tộc qua bài “Viếng Lăng Bác”.

  * Tiến trình bài dạy:    

	Hoạt động của giáo viên
	Ghi bảng

	*Hoạt động 1:Đọc,tìm hiểu chú thích.

-Gọi HS đọc phần chú thích (*) SGK.

-Khái quát sự hiểu biết của em về tác giả?

GV bổ sung: Giới thiệu tranh nhà thơ VP

 +Viễn Phương là một trong những cây bút xuất hiện sớm nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng ở miền Nam. Thơ ông thường nhỏ nhẹ, giàu tình cảm và chất mơ mộng dù ngay trong hoàn cảnh chiến đấu ác liệt ở chiến trường như các bài “Mắt sáng học trò”, “Đám cưới giữa mùa xuân” khá quen thuộc với bạn đọc kháng chiến thời chống Mĩ. Đến với bài “Viêng lăng Bác” chúng ta cũng sẽ thấy rõ phong cách thơ của Viễn Phương.
-Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm?

-Hướng dẫn HS đọc văn bản: Đọc giọng thành kính, xúc động, chậm rãi, càng ngày càng dâng cao, có đoạn lắng sâu, đoạn cuối thiết tha.

-GV đọc, gọi 2HS đọc lại.

-Nêu đại ý bài thơ?

-Xác định cảm xúc bao trùm bài thơ?

-Cảm hứng ấy đã chi phối giọng điệu bài thơ ra sao?

-Mạch vận động của cảm xúc đi theo trình tự như thế nào?

-GV khắc sâu: Mạch cảm xúc đã tạo nên một bô cục khá đơn giản, tự nhiên, hợp lí cho bài thơ.

-Từ đó hãy xác định PTBĐ của bài thơ

-Bài thơ được viết theo thể thơ nào, cách gieo vần ra sao?

* Chuyển ý: để thấy rõ hơn sự vận động của mạch cảm xúc trong bài thơ, chúng ta cùng đi vào phân tích cụ thể nội dung văn bản.

Hoạt động 2: Tìm hiểu văn bản

1.Cảm xúc trước không gian, cảnh vật ngoài lăng

-Gọi HS đọc lại khổ 1.

-Ấn tượng, cảm nhận của em về câu thơ đầu tiên?

-GV: Câu thơ mang tính tự sự, thông báo, gọn như một câu văn xuôi, như một lời nói thường, nhưng gợi ra một sự xúc động bồi hồi của một người con từ chiến trường miền Nam sau bao năm mong mỏi bây giờ mới được ra viếng bác.

-Cảm xúc ấy được gợi lên qua những từ ngữ nào?

-Tại sao tác giả không dùng từ viếng như ở nhan đề bài thơ để thể hiện sự trang trọng đối với Bác mà lại dùng từ thăm?

-Cùng với cách dùng từ thăm tạo sự thân mật, cách xưng hô con – Bác gợi sắc thái tình cảm như thế nào?

-Ấn tượng đầu tiên của tác giả khi đến thăm lăng Bác là hình ảnh nào? Tại sao là hình ảnh đó mà không là một hình ảnh nào khác?

-Từ đó dễ dàng nhận thấy biện pháp tu từ nào được sử dụng? Có tác dụng gì?

-GV bình: Trong làn sương mỏng ẩn hiện thấp thoáng hàng tre xanh xanh vô cùng thân thuộc, dù trải qua bão táo mưa sa tre vẫn đứng thăng hàng như dáng đứng của con người VN kiên cường, bất khuất trong bốn nghìn năm lịch sử. Từ ôi như biểu thị niềm xúc động tự hào của nhà thơ. Quả thật tre mang trong mình những phẩm chất cao quý của con người VN: mộc mạc, thanh cao, ngay thẳng…như Thép Mới đã từng nói” Tre vất vả chịu nhiều mưa nắng nhưng vẫn hiên ngang đứng giữa trời xanh như dân tộc ta không bao giờ khuất phục bọn cướp nước”.

*Chuyển ý: Từ cảm xúc trước hình ảnh hàng tre bên ngoài lăng, nhà thơ như hòa nhập dòng cảm xúc của mình vào dòng người ngày ngày vào lăng viếng Bác để rồi có những suy nghĩ thật sâu sắc về Bác với lòng biết ơn thành kính vô hạn. Khổ thơ thứ hai sẽ cho chúng ta thấy rõ điều đó.

2.Cảm xúc trước cảnh đoàn người xếp hàng vào lăng

-Gọi HS đọc khổ thơ thứ hai.

-Phân tích hai hình ảnh mặt trời trong hai câu thơ đầu? 

-Tại sao tác giả dùng mặt trời để chỉ Bác Hồ?

-Biện pháp nghệ thuậtnào được sư dụng?

-Em có nhận xét gì về cách thể hiện của tác giả? Có tác dụng gì?

GV bình: Thật ra so sánh hình ảnh Bác Hồ vối mặt trời đã được rất nhiều nhà thơ sử dụng nhưng so sánh ngầm Bác Hồ nằm trong lăng với mặt trời rất đỏ trong cái nhìn chiêm ngưỡng hằng ngày của mặt trời tự nhiên là một sáng tạo mới mẽ độc đáo của VP. 

-Bên cạnh hình ảnh mặt trời, khổ thơ thứ hai còn xuất hiện những hình ảnh ẩn dụ độc đáo nào khác? Tượng trưng cho hình ảnh thực nào?

-Tại sao nhà thơ không nói Bảy mươi chín tuổi mà nói Bảy mươi chín mùa xuân? Cách nói này có ý nghĩa gì?

GV: Qua đó có thể thấy rõ nghệ thuật lựa chọn ngôn từ rất tinh tế, giản dị mà biểu cảm và giàu hình tượng của nhà thơ

-Dòng người kết thành tràng hoa dâng lên người với dòng thời gian bất tận. 

-Những hình ảnh ẩn dụ đẹp và đầy sáng tạo cho thấy tình cảm gì của nhân dân đối với Bác?

*Chuyển ý: Vẫn là lòng thành kính, là niềm xúc động sâu sắc đối với bác Hồ kính yêu nhưng dường như mạch cảm xúc đã có sự đột biến, dâng trào ở khổ thơ thứ 3.

3.Cảm xúc khi vào trong lăng

-Gọi HS đọc khổ thơ thứ ba.

-Về vị trí điểm nhìn ở khổ thơ thứ ba có gì khác hai khổ thơ trên?

-Em cảm nhận gì về khung cảnh và không khí trong lăng?

-Chi tiết nào gợi lên điều đó?

-Ở khổ thơ này tác giả đã đưa ra mấy hình ảnh ẩn dụ? 

-“Mà sao nghe nhói ở trong tim!”.Từ nhói gợi cảm giác như thế nào? Nó diễn tả được tình cảm như thế nào của tác giả, của toàn thể nhân dân đối với Bác?

-Tại sao tác giả dùng từ nghe nhói ở trong tim mà không phải là đau nhói?

GV: Một sự chuyển đổi giác quan từ cảm giác sang thính giác. Câu thơ cho thấy VP có một lối viết hàm súc, đầy thi vị, câu chữ để lại nhiều ấn tượng.

Chuyển ý: Từ sự dâng trào đột ngột, dòng cảm xúc như lắng đọng ở ước nguyện chân thành tha thiết của tác giả ở khổ thơ cuối. 

4.Cảm xúc trước khi ra về

-Gọi HS đọc khổ thơ thứ tư.

GV: “Mai về miền Nam thương trào nước mắt”, nghĩ đến lúc phải quay về Nam xa Bác dường như nhà thơ không thể nào ngăn được dòng cảm xúc mạnh mẽ  đang dâng trào. 

-Trong giây phút này đây ông đã bộc lộ những ước nguyện hết sức chân thành nào?

-Tác giả đã vận dụng những biện pháp nghệ thuật nào? Tác dụng gì?

-Tại sao tác giả lại mong ước làm  con chim, đóa hoa, cây tre trung hiếu mà không là những mong ước khác?

-Sự lặp lại hình ảnh hàng tre ở câu thơ cuối với một nét nghĩa bổ sung: cây tre trung hiếu đã tạo nên nét nghệ thuật độc đáo nào? Có tác dụng ra sao?

-Cũng là ước muốn được làm một con chim hót, làm một đóa hoa, nhưng ở nhà thơ VP có gì khác với nhà thơ TH?

-GV: Tuy khác nhau nhưng ước nguyện nào cũng thật đang trân trọng.

-Qua khổ thơ cuối, em cảm nhận như thế nào về tình cảm của nhà thơ đối với Bác?

Hoạt động 3: Hướng dẫn tổng kết
-Mạch cảm xúc của bài thơ đã làm nổi bật nội dung gì?
-Những đặc sắc nghệ thuật nào đã làm nổi bật nội dung đó?

-Bài thơ còn thành công bởi yếu tố nào khác?

-Gọi HS đọc ghi nhớ

Hoạt động 4:  Hướng dẫn luyện tập
-Hướng dẫn HS về nhà viết đoạn văn bình khổ 2 hoặc 3 của bài thơ


	I. Đọc, tìm hiểu chú thích:

1.Tác giả:

 -Viễn Phương tên thật là Phan Thanh Viễn, sinh năm 1928, quê ở tỉnh An Giang.

 -Là một trong những cây bút có mặt sớm nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng ở miền Nam thời kì chống Mĩ cứu nước.

2.Tác phẩm:

 -Sáng tác tháng 4/ 1976, khi tác giả ra thăm miền Bắc vào viếng lăng Bác, in trong tập “Như mây mùa xuân” (1978).

 - Mạch cảm xúc diễn ra theo trình tự cuộc vào lăng viếng Bác.( trước, trong và sau khi vào lăng)
-Bố cục theo mạch cảm xúc.

-Thể thơ tám chữ.
II. Tìm hiểu văn bản:

1.Cảm xúc trước không gian, cảnh vật ngoài lăng:

- “Con … thăm Bác”:

->Từ xưng hô gần gũi, thân thiết
-> Thông báo gợi tâm trạng xúc động khi được ra viếng Bác.

-Hàng tre :         điệp từ, 

 +bát ngát          từ láy,        

 +xanh xanh       câu cảm thán

 +đứng thẳng 

hàng. 

->Tre biểu tượng sức sống bền bỉ, kiên cường của dân tộc Việt Nam.

2.Cảm xúc trước cảnh đoàn người xếp hàng vào lăng:

“Mặt trời…đỏ”                     ẩn

Kết tràng hoa… xuân”        dụ

->Tấm lòng thành kính thiêng liêng của nhân dân đối với Bác.
3.Cảm xúc khi vào trong lăng:

-Vầng trăng sáng  -> ẩn dụ: tâm hồn cao đẹp, sáng trong của Bác.
- trời xanh…mãi mãi -> ẩn dụ: sự bất tử, vĩnh hằng của Bác.                            

- Nghe nhói trong tim-> Nỗi đau xót của nhà thơ.
->Niềm đau đớn, tiếc thương vô hạn.

4.Cảm xúc trước khi ra về:

-Muốn làm:

+Con chim .

+Đóa hoa.

+Cây tre trung hiếu.

->Điệp ngữ, nhân hóa, liệt kê
=>Tình cảm lưu luyến thiết tha và mong muốn được ở mãi bên Bác.
III- Tổng kết:

* Ghi nhớ:SGK/ 60

IV-Luyện tập:

Viết đoạn văn bình khổ 2 hoặc3




 4 .Củng cố: 

  -Đọc diễn cảm bài thơ  

 5. Dặn dò:
  -Học thuộc bài thơ.

  -Viết một đoạn văn ngắn bình khổ 2 hoặc khổ 3 của bài thơ.

  -Chuẩn bị bài “Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)” +Đọc văn bản và trả lời câu hỏi SGK/63

  TIẾT 120       NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN (HOẶC ĐOẠN                                                                                    TRÍCH )
A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS

    Hiểu rõ khái niệm và yêu cầu của bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích), biết cách làm những bài nghị luận này.

B.Trọng tâm:

1/ Kiến thức:

- Những yêu cầu đối với bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

- Cách tạo lập văn bản về tác phẩm nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

2/ Kĩ năng:

- Nhận diện được bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích). 

- Đưa ra những nhận xét, đánh giá về nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) đã học trong chương trình.

C. Chuẩn bị:

- GV:SGK, SGV

- HS: Soạn bài.
D. Tiến trình lên lớp:    

 1-Ổn  định tình hình lớp:

 2-Kiểm tra bài cũ:

   -Đọc thuộc lòng bài thơ “Viếng lăng Bác”

   -Phân tích một khổ thơ mà em thích nhất trong bài “Viếng lăng Bác”  

 3-Giảng bài mới: 

   * Giới thiệu bài: 

-Bài nghị luận vể tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) thuộc nghị luận văn học, là bài văn nhận xét đánh giá về nhân vật, sự kiện, chủ đề hay nghệ thuật của tác phẩm. Hôm nay chúng ta làm quen với thể loại này.

   * Tiến trình bài dạy:    

	Hoạt động của giáo viên
	Ghi bảng

	Hoạt động 1:

Hướng dẫn HS tìm hiểu bài học.

-Yêu cầu HS đọc văn bản 

-Vấn đề nghị luận của văn bản này là gì?

-Thử đặt nhan đề thích hợp cho văn bản?

-Vấn đề nghị luận được người viết triển khai thông qua những luận điểm nào? Tìm những câu mang luận điểm của văn bản?

-Qua các luận điểm trên em nhận thấy người viết đã trình bày điều gì?

-Đó gọi là nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. Vậy em nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích?

-Quan sát văn bản, em nhận thấy xuất phát từ đâu mà người viết nêu lên những nhận xét, đánh giá của mình?

-Nhận xét về việc lập luận và sử dụng luận cứ của người viết?

-Yêu cầu HS xác định bố cục và rút ra nhận xét.

-Thế nào là bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)?

-Gọi HS đọc ghi nhớ

Hoạt Động 2: Luyện tập.

-Yêu cầu HS đọc đoạnvăn.

-Đoạn văn nghị luận về vấn đề gì?. 

-Câu nào mang luận điểm của đoạn văn ?

-Đoạn văn đã nêu lên những ý kiến nào?

-Các ý kiến ấy giúp ta hiểu thêm gì về lão Hạc?
	I-Tìm hiểu bài nghị luận về tác phẩm truyện:   

 1. Văn bản:(SGK / 61)

 -Vấn đề nghị luận: Vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long.

-Nhận xét, đánh giá về  nhân vật, nghệ thuật…của tác phẩm

+Xuất phát từ ý nghĩa của truyện, từ tính cách của nhân vật, từ nghệ thuật của truyện

 +rõ ràng, đúng đắn, thuyết phục.

-Bố cục 3 phần mạch lạc, chặt chẽ.
 2. Ghi nhớ: SGK/63

II- Luyện tập:

Đoạn văn:(SGK/64)

-Vấn đề nghị luận: “Tình thế lựa chọn sống – chết và vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật lão Hạc”.

-Bài viết đã làm sáng tỏ một nhân cách đáng kính trọng, một tấm lòng hi sinh cao quí.


 4-Củng cố:

 -Nghị luận về một tác phẩm truyện là gì? Các nhận xét, đánh giá về tác phẩm truyện phải như thế nào?

 5-Dặn dò:

 -Học thuộc nội dung ghi nhớ.

 -Tìm đọc một số bài nghị luận về một tác phẩm truyện( hoặc đoạn trích)

 -Chuẩn bị bài “Cách làm bài nghị luận về một tác phẩm truyện( hoặc đoạn trích)”.

    +Tìm hiểu nội dung bài học và bài tập.
Tuần 25
	Tiết 121: Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện
Tiết 122: Sang thu, Nói với con
Tiết 123: Nghĩa tường minh và hàm ý

Tiết 124: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
Tiết 125: Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ


TIẾT 121 

CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ

TÁC PHẨM TRUYỆN (HOẶC ĐOẠN TRÍCH) 

A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS

    Nắm được yêu cầu và cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

B. Trọng tâm:

1/ Kiến thức :

- Đề bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

- Các bước làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

2/ Kĩ năng:

- Xác định yêu cầu nội dung và hình thức của một bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

- Các bước làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

C. Chuẩn bị:
- GV: SGK, SGV

- HS: Soạn bài.
D. Tiến trình lên lớp:    

 1-Ổn định tình hình lớp : 

 2-Kiểm tra bài cũ: 

  -Nghị luận về một tác phẩm truyện là gì? 

  -Các nhận xét, đánh giá về tác phẩm truyện phải như thế nào?
 3-Giảng bài mới: 

    * Giới thiệu bài:
      Để giúp các em biết cách viết bài nghị luận về mọtt tác phẩm truyện hoặc đoạn trích cho đúng với yêu cầu của kiểu bài, tiết học hôm nay chúng ta cùng đi vào tìm hiểu bài  “Cách làm bài nghị luận về một tác phẩm truyện( hoặc đoạn trích)”.

    * Tiến trình bài dạy:    
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi bảng

	Hoạt động 1:

Hướng dẫn HS tìm hiểu đề bài

-Gọi HS đọc các đề bài SGK.

-Các đề bài trên yêu cầu nghị luận về vấn đề gì?

-Các từ “suy nghĩ”, “phân tích” cho ta biết giữa các đề bài có sự giống và khác nhau như thế nào?

-Các đề bài trên yêu cầu  người viết bàn về những nội dung nào của tác phẩm?

-Từ đó có thể nhận thấy bài nghị luận vể tác phẩm truyện hoặc đoạn trích có thể bàn về những nội dung nào?
Hoạt động 2: Tìm hiểu cách làm bài nghị luận

-Gọi HS đọc đề bài
-Bước đầu tiên trước khi làm bài là gì?
-Xác định yêu cầu của đề bài?

-Với yêu cầu trên, bài viết cần nêu bật được nội dung gì?

-Tình cảm ấy được bộc lộ trong những hoàn cảnh nào?

-Tìm những chi tiết chứng tỏ cho các luận điểm trên?

-Để làm nổi bật tình cảm của ông Hai, tác giả đã vận dụng những nghệ thuật nào?

Sau khi tìm hiểu đề bài, bước tiếp theo là gì?

-Gọi HS đọc dàn bài SGK

-Dàn bài của bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) gồm những phần nào? Nêu nội dung cụ thể từng phần?

-Khi triển khai các nội dung ở phần thân bài cần vận dụng các phép lập luận nào,kết hợp với các yếu tố nào?

-GV dành thời gian cho HS thảo luận nhóm lập dàn bài chi tiết và đại diện nhóm trình bày.

-Gọi HS đọc các mở bài, thân bài và kết bài ở SGK

-Khi viết bài cần chú ý những gì?

-Để bài viết mạch lạc, giữa các đoạn, các phần đòi hỏi phải như thế nào?

-GV dành thời gian cho HS viết phần mở bài tại lớp

-Yêu cầu HS tham gia sửa chữa

-Gọi HS đọc phần ghi nhớ.

Hoạt động3:

Hướng dẫn luyện tập

-Gọi HS đọc đề bài

-Hướng dẫn HS tìm hiểu đề bài và tìm ý cho đề bài trên

-Cho HS viết phần mở bài và một đoạn phần thân bài. 


	I- Đề bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích):

   Các đề bài (SGK/64,65)

*Giống nhau: Đều là kiểu bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

*Khác nhau:

+ “Suy nghĩ” là xuất phát từ sự cảm, hiểu của mình để nhận xét, đánh giá tác phẩm.

+ “Phân tích” là xuất phát từ tác phẩm (cốt truyện, nhân vật, sự việc, tình tiết …) để lập luận và sau đó nhận xét, đánh giá tác phẩm.

( Bàn về chủ đề, nhân vật, cốt truyện, nghệ thuật của truyện…

II- Các bước làm bài nghị luận về tác phẩm truyện(hoặc đoạn trích):

 Đề bài: Suy nghĩ về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của Kim Lân

1-Tìm hiểu đề và tìm ý:

  -Yêu cầu của đề bài: Suy nghĩ về nhân vật ông Hai

+Khi đi tản cư

+Theo dõi tin tức kháng chiến

+Khi nghe tin đồn làng Chợ Dầu theo Tây

+Khi tin đồn được cải chính
2-Lập dàn bài:
* Mở bài:

-Giới thiệu tác phẩm hoặc nhân vật trong tác phẩm.

* Thân bài:

-Nêu các luận điểm chính và phân tích, chứng minh bằng những luận cứ tiêu biểu, xác thực.

* Kết bài:

-Nhận định, đánh giá chung của mình về vấn đề đã nghị luận.

3-Viết bài:
-Thể hiện rõ ý kiến và sự cảm thụ riêng

-Phân tích, chứng minh bằng các luận cứ

-Phải có sự liên kết về cả 2 mặt nội dung và hình thức

4-Đọc lại và sửa chữa:

*Ghi nhớ :SGK/ 68.

III- Luyện tập:
 Viết phần mở bài và một đoạn phần thân bài cho đề bài: Suy nghĩ của em về truyện ngắn “Lão Hạc” của Nam Cao.




 4-Củng cố:

  -Bài nghị luận về tác phẩm truyện có thể bàn về những nội dung gì?

  -Các bước làm bài nghị luận về tác phẩm truyện?

 5-Dặn dò:
  -Học thuộc ghi nhớ.

  -Viết hoàn chỉnh bài luyện tập.

  -Chuẩn bị bài “Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)”

      +Đọc kĩ đề bài và chuẩn bị theo yêu cầu của SGK. 
Tiết 122

SANG THU

                                                     -Hữu Thỉnh                                                                     
A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS:

    Hiểu được những cảm nhận tinh tế của tác giả về sự biến đổi của thiên nhiên, đất trời từ cuối hạ sang đầu thu.

B. Trọng tâm:

1/ Kiến thức:

Vẻ đẹp của thiên nhiên trong cảnh giao mùa và những suy nghĩ mang tính triết lí của tác giả.

2/ Kĩ năng:

- Đọc- hiểu một văn bản thơ trữ tình hiện đại.

- Thể hiện những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ, một tác phẩm thơ.

C. Chuẩn bị:
- GV: Chuẩn bị tư liệu về tác giả, tác phẩm.

- HS: Chuẩn bị bài.
D. Tiến trình lên lớp:    
 1-Ổn định tình hình lớp:

 2-Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bài của học sinh.

 3-Giảng bài mới: 
   * Giới thiệu bài: 

      Sự chuyển biến của đất trời là một lẽ tự nhiên, nhưng dưới ngòi bút của nhà thơ Hữu Thỉnh thời điểm giao mùa hạ – thu ở vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ thật đẹp và gợi cảm bởi nó được cảm nhận bằng nhiều giác quan và sự rung động thật tinh tế của tác giả.

   * Tiến trình bài dạy:




	Hoạt động của giáo viên
	Ghi bảng

	HĐ1: Đọc, tìm hiểu chú thích.

-Gọi HS đọc phần chú thích (*)

-Khái quát những nét cơ bản về tác giả, tác phẩm

GV bổ sung: Ông là nhà thơ trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước, viết nhiều, viết hay về con người, cuộc sống ở làng quê, về mùa thu.
Bài thơ thể hiện những suy nghĩ của người lính từng trải qua một thời trận mạc và cuộc sống khó khăn sau ngày đất nước thống nhất đọng lại trong những vần thơ lắng sâu cảm xúc.
-Hướng dẫn HS đọc: giọng nhẹ nhàng, cảm xúc.

-GV đọc mẫu.

-Gọi HS đọc bài thơ và chú thích từ.

-Bài thơ được viết theo thể nào?

HĐ2: Tìm hiểu văn bản

1.Cảm nhận đầu tiên về sự biến đổi của đất trời sang thu

-Toàn bộ bài thơ Hữu Thỉnh thể hiện vấn đề gì?

-Gọi HS đọc khổ thơ đầu.

-Sự biến đổi của đất trời lúc sang thu được tác giả bắt đầu cảm nhận từ đâu?

-Con người cảm nhận mùa thu bắt đầu từ hương ổi, điều đó có ý nghĩa gì?

-Từ bỗng diễn tả trạng thái nào của sự cảm nhận?

-Từ phả có thể thay thế bằng từ nào? Nhưng dùng từ phả có gì hay hơn?

-Em hiểu gió se là như thế nào?

-GV bình:Nhà thơ nghe đựoc hương ổi phả vào gió se. Từ phả thật có hồn. Không phải là gió mang theo hương ổi, mà là những quả ổi chín phả hương thơm vào gió, làm cho ngọn gió cũng trở nên thơm tho.

-Không chỉ nghe được hương ổi mà nhà thơ còn thấy được điều gì khi đất trời chuyển sang thu?

-Từ chùng chình là từ loại gì? Có thể thay thế bằng từ nào? Biện pháp nghệ thuật?

-Với từ chùng chình em cảm nhận được sự tinh tế nào của nhà thơ?

-Nhưng tại sao tác giả lại viết “hình như..”?

-Qua sự phân tích trên, em thấy tâm trạng của tác giả như thế nào khi cảm nhận mùa thu về?

GV chuyển ý: Hai khổ thơ còn lại của bài thơ mới đúng là thơ tả cảnh. Nhưng tả cảnh trong thơ hiện đại không giống với thơ xưa. Cảnh không tỉnh mà rất có hồn. Cái hồn đó như thế nào chúng ta tìm hiểu tiếp.

2.Biến chuyển trong không gian lúc sang thu

-Gọi HS đọc 2 khổ thơ còn lại.

-Biến chuyển trong không gian lúc sang thu được Hữu Thỉnh cảm nhận qua những yếu tố nào?

-Dùng từ dềnh dàng để nói về dòng sông, tác giả muốn diễn tả sự chuyển biến của đât trời như thế nào lúc sang thu?

-Tại sao sông dềnh dàng mà chim vội vã?Nó báo hiệu điều gì?

-Cảm giác giao mùa còn được diễn tả thú vị nhất qua hình ảnh nào?

-Hình ảnh đám mây mùa hạ … sang thu gợi ra vẻ đẹp như thế nào? Để gợi ra hình ảnh đặc sắc này tác giả đã vận dụng những nghệ thuật nào?

-GV bình: đó là một hình ảnh đọc đáo mà cái hay của nó khó cắt nghĩa rõ ràng. Có lẽ đó là hình ảnh đẹp nhất, đặc sắc nhất thể hiện nét riêng của thời điểm giao mùa từ hạ sang thu.

-Thiên nhiên sang thu còn được gợi ra bằng những hình ảnh nào ở khổ thơ cuối? Em hiểu như thế nào về những hình ảnh đó? Ở những hình ảnh đó tác giả đã vận dụng nghệ thuật gì?

-Qua 2 câu thơ cuối tác giả muốn gởi gắm điều gì? Sử dụng phép nghệ thuật nào?

-Qua phân tích em cảm nhận được sự biến đổi của đất trời từ hạ sang thu có gì đặc biệt?

HĐ3: Hướng dẫn tổng kết.
-Khái quát nội dung và nghệ thuật của bài thơ?

-Gọi HS đọc ghi nhớ.

HĐ4: luyện tập
-Gợi ý cho HS về nhà viết một bài văn ngắn theo yêu cầu SGK.


	I- Đọc, tìm hiểu chú thích:

 1-Tác giả:

-Hữu Thỉnh tên thật là Nguyễn Hữu Thỉnh, sinh năm 1942, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc.

-Tham gia ban chấp hành hôi nhà văn Việt Nam các khóa II, IV, V. 

-Từ năm 2000 đến nay là Tổng thư kí Hội nhà văn Việt Nam.

 2-Tác phẩm:
 -“Sang Thu” được sáng tác gần cuối năm 1977, in lần đầu trên báo văn nghệ. 

-Thể thơ: 5 chữ.

II-Tìm hiểu văn bản:

1-Cảm nhận đầu tiên về sự biến đổi của đất trời lúc sang thu:
-Bỗng … hương ổi     
                                    từ ngữ gợi cảm

 Phả vào… gió se                          
( Đột ngột, bất ngờ.

-Sương chùng chình

( Từ láy: lưu luyến nửa ở, nửa đi, đợi chơ, nuối tiếc

-Hình như: Cảm nhận nhẹ nhàng, thoáng qua.

=>Tâm trạng ngỡ ngàng, cảm xúc bâng khuâng khi cảm nhận  những giờ phút đầu tiên khi mùa thu chợt tới.

2- Biến chuyển trong không gian lúc sang thu:

-Sông dềnh dàng         liệt kê, liên

-Chim vội vã              tưởng sáng 

-Đám mây…sang thu. tạo, ẩn dụ,

-Nắng còn                   từ gợi hình

 Mưa vơi dần              giàu cảm      
  Sấm bớt bất ngờ         xúc

 Hàng cây đứng tuổi

=>Sự chuyển biến của đất trời từ hạ sang thu thật nhẹ nhàng mà rõ rệt được gợi lên bằng sự cảm nhận  tinh tế của nhà thơ.
III- Tổng kết:

* Ghi nhớ: SGK/ 71

IV- Luyện tập:

 Viết bài văn ngắn diễn tả cảm nhận của Hữu Thỉnh trước sự chuyển biến của đất trời lúc sang thu.


 4- Củng cố: Gọi HS đọc diễn cảm bài thơ.
 5- Dặn dò: 
  -Học thuộc bài thơ

  -Học nội dung ghi nhớ.

  -Làm bài luyện tập.

  - Chuẩn bị bài “ Nói với con “

           + Đọc văn bản và tìm hiểu tác giả, tác phẩm, nội dung, nghệ thuật.

           + Trả lời câu hỏi phần đọc – hiểu văn bản.

TIẾT 122
         NÓI VỚI CON
                                          - Y Phương

A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS
    Cảm nhận được tình cảm thắm thiết của cha mẹ đối với con cái, tình yêu quê hương sâu nặng cùng niềm tự hào với sức sống bền bỉ, mạnh mẽ của dân tộc mình qua lời nói với con của một người cha qua cách diễn tả độc đáo của nhà thơ Y Phương.  
B. Trọng tâm :

1/ Kiến thức :

- Tình cảm thắm thiết của cha mẹ đối với con cái.

- Tình yêu và niềm tự  hào về vẻ đẹp, sức sống mãnh liệt của quê hương.

- Hình ảnh và cách diễn đạt độc đáo trong bài thơ.

2/ Kĩ năng :

- Đọc- hiểu một văn bản thơ trữ tình.

- Phân tích cách diễn tả độc đáo, giàu hình ảnh, gợi cảm của thơ ca miền núi.

C. Chuẩn bị :

 - GV: Chuẩn bị tư liệu về tác giả, tác phẩm.
- HS: Chuẩn bị bài
D. Tiến trình lên lớp:  
 1-Ổn  định tình hình lớp:

 2-Kiểm tra bài cũ: 

  -Đọc thuộc lòng bài thơ “Sang thu” của nhà thơ Hữu Thỉnh    

  -Phân tích những rung cảm tinh tế của nhà thơ trước những chuyển biến của đất trời từ hạ sang thu.

 3-Giảng bài mới: 

    * Giới thiệu bài:

       Tình yêu thương con cái, ước mơ thế hệ sau nối tiếp xứng đáng, phát huy truyền thống của tổ tiên, quê hương vốn là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam suốt bao đời nay. Nói với con của Y Phương - nhà thơ dân tộc Tày - là một trong những bài thơ hướng về đề tài ấy với tư cách nói riêng, xúc động và chân tình bằng hình thức người cha nói với con, tâm tình, dặn dò triu mến, ấm áp và tin cậy.
* Tiến trình bài dạy:

	Hoạt động của giáo viên
	Ghi bảng

	HĐ1: Đọc, tìm hiểu chú thích
-Gọi HS đọc phần chú thích (*)

-GV bổ sung: Thơ Y Phương lúc nào cũng toát lên tình yêu và lòng nhân ái, thắm thiết và mạnh mẽ hơn cả là tình yêu quê hương, làng bản. Yêu quê hương tức là yêu dân tộc mình, đó cũng là cảm hứng lớn trong thơ Y Phương. Điều quan trọng hơn cả là từ tình cảm của mình, Y Pương đã khái quát được số phận của cả một dân tộc.

-GV hướng dẫn cách đọc bài thơ: Đọc với giọng điệu nhẹ nhàng, trìu mến, thủ thỉ, tâm tình. 

-Bài thơ được làm theo thể thơ nào?

-Bài thơ là lời của ai nói với ai?

-Mượn lời người cha nói với con, toàn bộ bài thơ toát lên cảm xúc gì?

-Từ cảm xúc ấy tác giả đã gợi lên những điều gì?

-Bố cục bài thơ ?

GV: Với bố cục này, bài thơ đi từ tình cảm gia đình mà mở rộng ra tình cảm quê hương, từ những tình cảm gần gũi, thân thiết mà nâng lên lẽ sống. Cảm xúc, chủ đề của bài thơ được bộc lộ, dẫn dắt một cách tự nhiên, có tầm khái quát nhưnh vẫn thấm thía.

HĐ2: Tìm hiểu văn bản

1.Cội nguồn sinh dưỡng của mỗi con người

-Gọi HS đọc lại đoạn 1

-4 câu thơ đầu có cách diễn đạt như thế nào?.

-Em hiểu ý nghĩa 4 câu thơ đầu đó như thế nào?

-Những hình ảnh chân phải, chân trái, một bước, hai bước nói lên điều gì?

-Bằng những hình ảnh thật cụ thể, tác giả đã gợi ra một không khí gia đình như thế nào?

-Em hiểu “người đồng mình” là gì? Có thể thay thế bằng những từ ngữ nào khác?

-Cuộc sống lao động được gợi lên qua những hình ảnh nào?Nhận xét về các hình ảnh ấy?

-Các từ “cài, ken” ngoài nghĩa miêu tả còn nói lên tình ý gì?

-Em hiểu hình ảnh “rừng cho hoa, con người cho những tấm lòng” như thế nào?

*GV bình và liên hệ với bài “Con cò”: Con dù lớn vẫn là con của mẹ
 Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con
-Một vùng quê như thế nào được gợi lên từ đoạn thơ trên? Tác giả đã bày tỏ thái độ nào của mình?

2.Sức sống mạnh mẽ, bền bĩ của quê hương
-Gọi HS đọc phần còn lại.

-Người cha đã nói với con về những đức tính gì của người đồng mình?Em hiểu gì những đức tính ấy?

-Tại sao người cha lại nói với con về những điều này?

-Trong cách nói ấy, em thấy người cha muốn truyền cho đứa con tình cảm gì với quê hương?

-Người cha mong ước đứa con lớn lên như thế nào?

-Qua đoạn thơ trên, em hiểu thêm gì về con người miền núi?

HĐ3: Hướng dẫn tổng kết.

-Qua bài thơ, Y Phương muốn nói với chúng ta điều gì, đặc sắc nghệ thuật?

-Gọi HS đọc ghi nhớ

HĐ4: Luyện tập. Hướng dẫn HS về nhà làm bài luyện tập ở SGK
	I- Đọc, tìm hiểu chú thích:

 1-Tác giả:
-Y Phương tên thật là Hứa Vĩnh Sước, dân tộc Tày, sinh 1948, quê ở tỉnh Cao Bằng.

-Năm 1981 công tác tại Sở văn hóa- Thông tin Cao Bằng. Từ năm 1993, là Chủ tịch Hội VHNT Cao Bằng.

 2-Tác phẩm:

-Bài thơ nằm trong cảm hứng phổ biến, rộng lớn và rất tiêu biểu cho hồn thơ Y Phương: Yêu quê hương, làng bản, tự hào và gắn bó với dân tộc mình.

-Thể thơ tự do.

-Bố cục : 2 phần

Phần 1: Từ đầu … “trên đời”: Cội nguồn sinh dưỡng

Phần 2: Đoạn còn lại: Sức sống mạnh mẽ, bền bĩ của quê hương.

II- Tìm hiểu văn bản:

 1-Cội nguồn sinh dưỡng:

 a-Từ tình yêu gia đình:

“Chân phải bước tới cha.

…… Hai bước chạm tiếng cười”.

( Cách diễn đạt bằng hình ảnh cụ thể.

=> Không khí gia đình đầm ấm quấn quých, yêu thương.

 b-Từ sự đùm bọc của quê hương:

-Người đồng mình…

  …Vách nhà ken câu hát

( Hình ảnh đẹp, đậm màu sắc dân tộc; cuộc sống lao động gắn bó, cần cù, tươi vui.

-Rừng cho hoa

 Con đường cho những tấm lòng 

( Thiên nhiên che chở, nuôi dưỡng con người cả về tâm hồn và lối sống.

=>Ca ngợi quê hương với truyền thống tốt đẹp và giàu tình yêu thương.

2-Sức sống mạnh mẽ, bền bĩ của quê hương:

+Sống trên đá…

   …nghèo đói.

(Mạnh mẽ, bền bĩ gắn bó với quê hương dẫu còn vất vả, đói nghèo, cực nhọc.

+Người đồng mình…

   …phong tục.

(Cần cù, sáng tạo, làm nên quê hương với những phong tục tốt đẹp.

-Mong ước con:

 Lên đường

 Không nhỏ bé

( Nghị lực, ý chí vươn lên trong cuộc sống.

=>Con người miền núi có một sức sống bền bĩ,vẻ đẹp về tâm hồn và cả ý chí vươn lên trong cuộc sống.

III- Tổng kết:

Ghi nhớ: SGK/ 74
IV- Luyện tập:


4. Củng cố: Gọi HS đọc diễn cảm bài thơ

5. Dặn dò:

 -Học thuộc bài thơ- ghi nhớ.

 -Làm bài luyện tập.

 -Chuẩn bị bài “Nghĩa tường minh và hàm ý”

     +Đọc các ví dụ và trả lời câu hỏi SGK/75
TIẾT 123
         NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý
A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS

   -Nắm được nghĩa tường minh và hàm ý trong câu.

    -Nhận diện nghĩa tường minh và hàm ý.

    -Biết cách sử dụng hàm ý trong giao tiếp hàng ngày và trong viết văn

 B. Trọng tâm:

1/ Kiến thức:

- Khái niệm nghĩa tường minh và hàm ý.

- Tác dụng của việc tạo lập hàm ý trong giao tiếp hằng ngày.

2/ Kĩ năng:

- Nhận biết được nghĩa tường minh và hàm ý trong câu.

- Giải đoán hàm ý trong văn cảnh cụ thể.

- Sử dụng hàm ý sao cho phù hợp với tình huống giao tiếp.

C. Chuẩn bị:

- GV: SGV, bảng phụ, ví dụ.

- HS: Soạn bài.
D. Tiến trình lên lớp:  
 1-Ổn  định tình hình lớp:

 2-Kiểm tra bài cũ: 

Đọc thuộc bài thơ “Nói với con”. Qua bài thơ tác giả đã thể hiện tình cảm gì?

3-Giảng bài mới: 

  * Giới thiệu bài:
    Hệ thống từ loại loại Tiếng Việt rất phong phú, Đã vậy , khi cấu tạo thành câu trong giao tiếp lại còn phong phú hơn. Một câu có thể hiểu theo nhiều nghĩa tùy theo người cảm nhận, có nghĩa thể hiện ra ngoài nhưng có nghĩa ẩn bên trong. Bài học hôm nay sẽ làm sáng tỏ vấn đề đó.

  * Tiến trình bài dạy:

	Hoạt động của giáo viên
	Ghi bảng

	HĐ1:Tìm hiểu bài học

-GV yêu cầu HS đọc kĩ đoạn trích SGK .

-Dựa vào nội dung được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu, hãy xác định nội dung thông báo của anh thanh niên?

-Tuy nhiên ngoài nội dung thông báo trên, có thể suy ra nội dung nào khác  từ những từ ngữ ấy mà anh thanh niên muốn nói?

-Vì sao anh thanh niên không nói thẳng điều ấy với ông họa sĩ già và cô gái?

-Câu “Ôi! Cô còn quên chiếc mùi soa đây này” có hàm ý không?

-Phần thông báo thứ nhất được gọi là nghĩa ường minh, phần thông báo thứ hai được gọi là nghĩa hàm ý. Vậy em hiểu như thế nào là nghĩa tường minh và nghĩa hàm ý?

-Gọi HS đọc ghi nhớ.

-Yêu cầu HS cho ví dụ.
HĐ2: Hướng dẫn làm bài tập

-Gọi HS đọc bài tập 1

-Câu nào cho thấy ông họa sĩ già cũng chưa muốn chia tay anh thanh niên? Từ ngữ nào giúp em nhận ra điều đó?

-Tìm những từ ngữ miêu tả thái độ của cô gái trong câu cuối. Thái độ ấy giúp em đoán ra điều gì ?

-Gọi HS đọc bài tập 2

-Xác định hàm ý của câu in đậm trong đoạn trích?

-Gọi HS đọc bài tập 2 bài Nghĩa tường minh và hàm ý(tt)
.


	I- Phân biệt nghĩa tường minh và hàm ý:

 1-Đoạn trích (SGK/74)

-Trời ơi, chỉ còn có năm phút!
( Nội dung diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu:Thời gian chỉ còn có 5 phút( nghĩa tường minh).

( Nội dung được suy ra: Thời gian trôi di nhanh quá( hàm ý).

-Ô! Cô còn quên chiếc mùi soa đây này.

( Không có hàm ý.

2- Ghi nhớ: SGK/ 75
II- Luyện tập:

Bài tập 1:
a-Câu “Nhà họa sĩ tắc lưỡi đứng dậy”

-Cụm từ: “Tặc lưỡi”

b-Câu: “Mặt đỏ ửng” ->ngượng ngùng khó nói.

-“nhận lại chiếc khăn”-> hành động thay cho lời cảm ơn.

-“quay vội đi” -> lúng túng bối rối…
Bài tập 2:

Hàm ý của câu: “Tuổi già cần nước chè: ở Lào Cai đi sớm quá”

-> “nhà họa sĩ chưa kịp uống nước chè đã phải đi”
Bài tập 2(SGK/92)Xác định hàm ý

-Hàm ý câu in đậm là: “chắt dùm nước để cơm khỏi nhão”. 

4- Củng cố:
  -Phân biệt nghĩa tường minh và hàm ý? Cho ví dụ.

 5- Dặn dò:
  -Học thuộc phần ghi nhớ SGK.

  -Viết một đoạn đối thoại có sử dụng câu có hàm ý. Chỉ hàm ý có ý nghĩa gì?

  -Chuẩn bị bài “ Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ”

      +Đọc văn bản, trả lời câu hỏi SGK/78


TIẾT 124             NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ  
A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS

   Hiểu và biết cách làm bài  nghị  luận về một đoạn thơ, bài thơ.
B. Trọng tâm:
1/ Kiến thức:

Đặc điểm, yêu cầu đối với bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
2/ Kĩ năng:

- Nhận diện được bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
- Tạo lập văn bản nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
C. Chuẩn bị:
- GV: Chuẩn bị SGK, trả lời câu hỏi và bài tập.

- HS: Soạn bài.
D. Tiến trình lên lớp:  

 1-Ổn định tình hình lớp: 

 2-Kiểm tra bài cũ:

Phân biệt nghĩa tường minh và hàm ý? Cho ví dụ.

 3-Giảng bài mới: 

    * Giới thiệu bài:
      Muốn làm tốt bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ cần có năng lực cảm thụ văn chương, đồng thời phải nắm vững, thành thạo phương pháp làm một bài nghị luận. Tiết học hôm nay các em sẽ đi vào tìm hiểu nội dung bài họcnghị luận về đoạn thơ, bài thơ.

     * Tiến trình bài dạy:

	Hoạt động của giáo viên
	Ghi bảng

	HĐ1: Tìm hiểu bài học.

-Yêu cầu HS đọc văn bản .

-Văn bản “Khát vọng hòa nhập, dâng hiến cho đời” nghị luận về vấn đề gì?

-Khi phân tích hình ảnh mùa xuân, tác giả nêu ra mấy luận điểm?

-Những luận cứ nào có tác dụng làm sáng tỏ cho các luận điểm? Vận dụng những phép lập luận nào?

-Qua phân tích, tìm hiểu các luận cứ em hiểu người viết muốn trình bày điều gì? 

-Cách làm như vậy là nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ, thế nào là nghị luận về đoạn thơ, bài thơ?

-Nội dung và nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ thể hiện qua những yếu tố nào?

Khi nghị luận phải vận dụng phép lập luận nào đối với cac yếu tố nào?

-Yêu cầu HS xác định bố cục.

-Em có nhận xét gì về mạch liên kết giữa các phần? Cách diễn đạt, phân tích, tổng kết, khái quát?

-Bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ cần đạt những yêu cầu gì về nội dung và hình thức?

-Gọi HS đọc ghi nhớ

HĐ2: Hướng dẫn luyện tập.

-Gọi HS đọc bài luyện tập

-Ngoài các luận điểm đã nêu về hình ảnh mùa xuân trong bài “Mùa xuân nho nhỏ”, hãy suy nghĩ và nêu thêm những luận điểm khác về bài thơ đặc sắc này.
	I- Tìm hiểu bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ:

 1-Văn bản:” Khát vọng hòa nhập, dâng hiến cho đời”(SGK/77)

a/ Vấn đề nghị luận: Hình ảnh mùa xuân và cảm xúc của Thanh Hải trong bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ”.

b/ Các luận điểm:

+Hình ảnh mùa xuân trong bài thơ mang nhiều tầng ý nghĩa.

+Hình ảnh mùa xuân hiện lên trong cảm xúc thiết tha triều mến của nhà thơ.

+Hình ảnh mùa xuân nho nhỏ thể hiện khát vọng được hòa nhập, được dâng hiến của nhà thơ.

- Trình bày nhận xét, đánh giá của người viết về nội dung và nghệ thuật của bài thơ.

- Phân tích, nhận xét, đánh giá.

c/ Bố cục:

+Mở bài: Từ đầu … đáng trân trọng.-> Giới thiệu bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải.

+Thân bài: Tiếp theo … của mùa xuân. -> Cảm nhận, đánh giá về nội dung và nghệ thuật bài thơ thông qua luận điểm.

-Kết bài: Phần còn lại. -> Tổng két, khái quát về giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ.

->Bố cục 3 phần mạch lạc, chặt chẽ.

* Ghi nhớ: SGK/ 78

II- Luyện tập:

 Suy nghĩ, nêu thêm những luận điểm khác về bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ”:

+Bài thơ là sự kết hợp những hình ảnh tự nhiên giản dị từ thiên nhiên với những hình ảnh giàu ý nghĩa biểu tượng, khái quát.

+Bài thơ có cấu tứ thật chặt chẽ, dựa trên sự phát triển của hình ảnh mùa xuân.

+Giọng điệu bài thơ có sự biến đổi phù hợp với nội dung từng đoạn, thể hiện đúng tâm trạng, cảm xúc của TG.


 4- Củng cố: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là gì? Yêu cầu nội dung, nghệ thuật?

 5-Dặn dò:
    +Học thuộc phần ghi nhớ

   -Chuẩn bị bài “Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ”.

    +Đọc và tìm hiểu nội dung bài học, trả lời câu hỏi SGK/810.
TIẾT 125: CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ  

A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS
    -Biết cách viết bài văn nghị luận về đoạn thơ, bài thơ đúng với yêu cầu đã học ở tiết trước

    -Thực hiện các bước khi làm bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ, cách tổ chưc, triển khai luận điểm.

    -Yêu thích văn nghị luận.
B. Trọng tâm:
1/ Kiến thức:

Đặc điểm, yêu cầu đối với bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ.

2/ Kĩ năng:

- Nhận diện được bài văn  nghị luận về đoạn thơ, bài thơ.

- Tạo lập văn bản nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
C. Chuẩn bị:

- GV: Chuẩn bị SGK, SGV.

- HS: Soạn bài.
B. Tiến trình lên lớp:  
 1-Ổn định tình hình lớp: 

 2-Kiểm tra bài cũ: 

   -Thế nào là nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ?

 3-Giảng bài mới: 

    * Giới thiệu bài: 

     Nắm được cách làm bài là điều rất quan trọng đối với bất kì kiểu văn bản nào. Bài học hôm nay sẽ giúp các em tìm hiểu cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ để có thể thực hành tốt với kiểu bài nghị luận này.
    * Tiến trình bài dạy:

	Hoạt động của giáo viên
	Ghi bảng

	HĐ1:Tìm hiểu đề bài 

-Gọi HS đọc đề bài trong SGK. 
-Các đề bài trên có cấu tạo khác nhau như thế nào?

-Các từ trong bài làm như phân tích, cảm nhận, suy nghĩ biểu thị những yêu cầu gì đối với bài làm?

-Trường hợp không có các lệnh trên, người viết cần làm gì?

HĐ2: Tìm hiểu cách làm bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ:

1.Các bước làm bài

-Gọi HS nêu đề bài

-Để làm  một bài văn nghị luận các em cần thực hiện các bước nào?

-Đề bài nêu yêu cầu gì?

-Để thực hiện đúng yêu cầu ấy, việc trước tiên phải làm là gì?

-Trong xa cách, nhà thơ nhớ về quê hương như thế nào?Làng quê có đặc điểm và vẻ đẹp gì?

-Hình ảnh nào gây ấn tượng sâu sắc? Ngôn từ, giọng điệu có gì đặc sắc?

-Từ tìm hiểu hãy khái quát thành các luận điểm?

-Gọi HS đọc dàn bài ở SGK

-Từ các phân tích trên có thể hình thành dàn bài như thế nào?

-Phần mở bài yêu cầu nêu lên vấn đề gì?

-Phần thân bài cần làm rõ nội dung gì?

-Cần làm rõ các nghệ thuật nào?

-Phần kết bài khái quát những ý gì?

-Khi viết bài cần chú ý những vấn đề gì?

-Sau khi hình thành văn bản, ta cần thực hiện khâu nào cuối cùng?

2.Cách tổ chức, triển khai luận điểm
-Gọi HS đọc văn bản

-Xác định bố cục? Nêu nội dung từng phần?

-Phần thân bài tác giả đã trình bày suy nghĩ, đánh giá của mình về những mặt nào của bài thơ?

-Những suy nghĩ, ý kiến ấy được dẫn dắt, khẳng định như thế nào?

-Phần thân bài được kết nối với phần mở bài ra sao?

-Từ đó nhận thấy bố cục bài viết này như thế nào?

-Vậy văn bản có tính thuyết phục, hấp dẫn không? Vì sao?

-Từ đó có thể rút ra bài học gì qua cách làm bài nghị luận văn học này?

-Gọi HS đọc ghi nhớ

HĐ2: Hướng dẫn luyện tập
-Gọi HS đọc đề bài, xác định yêu cầu

-Cho HS đọc lại khổ thơ đầu bài thơ “Sang thu”.

-Hướng dẫn HS xác định nội dung, cảm xúc của khổ thơ? Những đặc sắc về hình ảnh, ngôn từ? 
	I-Đề bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ: 

* Các đề bài (SGK/79, 80)

-Không có chỉ định (đề 4, 7)

-Có chỉ định (các đề còn lại)

II-Cách làm bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ:
1-Các bước làm bài:

Đề bài: Phân tích tình yêu quê hương trong bài “Quê hương” của Tế Hanh

a-Tìm hiểu đề và tìm  ý:

-Vấn đề nghị luận: Tình yêu quê hương.

-Các luận điểm:

+Cảnh ra khơi.

+Cảnh trở về.

+Nỗi nhớ.

b- Lập dàn bài:

-Mở bài: Khái quát về tình yêu quê hương 

-Thân bài: 

+Cảnh ra khơi.

+Cảnh trở về.

+Nỗi nhớ.

 (Phân tích qua các từ ngữ, hình ảnh, các biện pháp tu từ nghệ thuật: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ …)

-Kết bài:Khái quát về ý nghĩa của tình yêu quê hương

c- Viết bài:

-Giữa các đoạn, các phần cần có sự liên kết

-Nêu nhận xét, đánh giá, cảm thụ riêng.

d-Đọc lại và sửa chữa.

2-Cách tổ chức, triển khai luận điểm:

Văn bản (SGK/81, 82)
-Đánh giá ở 2 mặt: nội dung và hình thức

-Gắn với sự phân tích, bình giảng cụ thể về hình ảnh, ngôn từ, giọng điệu…của bài thơ.

-Bố cục 3 phần chặt chẽ, mạch lạc.

* Ghi nhớ: SGK/83

II- Luyện tập:

  Phân tích khổ thơ đầu bài “Sang thu” của Hữu Thỉnh.

1- Cảm nhận về mùa thu thông qua các giác quan:

Khứu giác: hương ổi.

Xúc giác: gió se.

Thị giác: Sương chùng chình qua ngõ

=> Hình tượng mùa thu được kết hợp hởi sự tổng hòa của các giác quan vừa khái quát, vừa cụ thể và giàu sức gợi cảm.

2- Phân tích các biện pháp nghệ thuật: từ tượng hình, nhân hóa, miêu tả.


 4. Củng cố:
  -Trình bày các phần của bài nghị luận đoạn thơ, bài thơ.

 5.Dặn dò:

  -Học phần ghi nhớ.

  -Lập dàn ý chi tiết cho đề văn ở phần luyện tập và đọc bài đọc thêm trong SGK.

  -Chuẩn bị bài “Mây và sóng”

     +Đọc văn bản và trả lời câu hỏi SGK/88.
